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Thời gian thực hiện: 2 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức, kĩ năng
- Thiết lập được bảng tần số, biểu đồ tần số.
- Giải thích được ý nghĩa, vai trò của tần số trong thực tiễn.
2. Về năng lực
[bookmark: _Hlk86873070]- Rèn luyện và phát triển năng lực toán học, đặc biệt là năng lực mô hình hóa toán học và năng lực giao tiếp toán học. 
- Góp phần phát triển các năng lực chung như năng lực giao tiếp và hợp tác (qua việc thực hiện hoạt động nhóm,…), năng lực thuyết trình, báo cáo (khi trình bày kết quả của nhóm), năng lực tự chủ và tự học (khi đọc phần Tìm tòi – Khám phá, làm bài tập ở nhà),…
3. Về phẩm chất
- Bồi dưỡng ý thức học tập hứng thú và nghiêm túc; khả năng làm việc theo nhóm.
- Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm):
+ Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
+ Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các điểm yếu của bản thân;
+ Thông qua việc giải các bài toán đếm trong thực tế (biết số cách có thể thực hiện một công việc), HS có ý thức rèn luyện tính kế hoạch, trách nhiệm và chủ động trong thực hiện công việc.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Giáo viên:
+ Giáo án, bảng phụ, máy chiếu (nếu có),…
+ Chuẩn bị phiếu khảo sát ý kiến theo mẫu trong Hoạt động 1.
+ Chuẩn bị dãy dữ liệu có nhiều giá trị giống nhau trong hoạt động Khởi động.
- Học sinh:
+ SGK, vở ghi, dụng cụ học tập.
+ Ôn lại về bảng thống kê, biểu đồ cột đã được học trong chương trình Toán lớp 6. Đối với những HS đã được học cách vẽ biểu đồ bằng Excel thì ôn tập lại nội dung này.
+ HS chuẩn bị thước, bút để vẽ biểu đồ. Nếu được, có thể chuẩn bị bút màu để tô màu các cột khi vẽ biểu đồ cột.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Bài học này dạy trong 02 tiết: 
+ Tiết 1: Mục 1. Bảng tần số;
+ Tiết 2: Mục 2. Biểu đồ tần số.
Tiết 1. BẢNG TẦN SỐ
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
	Mục tiêu cần đạt

	      HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG  
Mục tiêu: Gợi động cơ, tạo tình huống xuất hiện trong thực tế để HS tiếp cận với bảng tần số.
Nội dung: HS đọc yêu cầu tình huống thực tế với mẫu dữ liệu có giá trị giống nhau, từ đó nảy sinh nhu cầu sử dụng bảng tần số để biểu diễn dãy dữ liệu thuận tiện hơn.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức hoạt động: HS làm việc cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Tình huống mở đầu (3 phút)
- GV trình chiếu Tình huống mở đầu:

Dãy dữ liệu  có nhiều giá trị giống nhau.
- Đặt vấn đề: Với nhiều dãy dữ liệu, đặc biệt là dãy dữ liệu lớn, có nhiều giá trị giống nhau thì việc liệt kê tất cả các giá trị sẽ gây khó khăn trong việc trích xuất một số thông tin cần thiết. Do đó, ở bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu về một cách biểu diễn dãy dữ liệu có nhiều giá trị giống nhau thuận tiện hơn.
	



HS suy nghĩ về tình huống.


	+ Mục đích của phần này chỉ là để HS nảy sinh nhu cầu lập bảng tần số để biểu diễn dãy dữ liệu có nhiều giá trị giống nhau.
+ Góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học.

	 HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Mục tiêu: HS hình thành khái niệm tần số và lập được bảng tần số của một mẫu dữ liệu.
Nội dung: HS thu thập dữ liệu và đếm số lần xuất hiện của mỗi giá trị trong dãy dữ liệu thu được, từ đó nhận biết khái niệm tần số và lập được bảng tần số.
Sản phẩm: Lời giải cho các câu hỏi trong HĐ và bảng tần số của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.



	1. Bảng tần số 
Tần số và bảng tần số (12 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện HĐ1 trong SGK. 
GV chia lớp thành các nhóm theo tổ. Mỗi nhóm sẽ thực hiện phát phiếu thu thập (tham khảo mẫu ở Phụ lục 1) để thu thập dữ liệu trong nhóm mình. Đại diện mỗi nhóm ghi kết quả thu thập lên bảng. 
GV yêu cầu HS đếm số lựa chọn mỗi loại và thực hiện trả lời các câu hỏi của HĐ1. Sau đó, GV mời đại diện hai nhóm trả lời câu hỏi, các nhóm khác lắng nghe và nhận xét.
- Sau khi HS thực hiện xong HĐ1, GV sẽ giới thiệu cho HS khái niệm tần số và bảng tần số của mẫu dữ liệu.
GV viết bảng hoặc trình chiếu nội dung trong Khung kiến thức.
- GV tiếp tục yêu cầu HS lập bảng tần số cho mẫu dữ liệu thu được trong HĐ1.
	


- HS trao đổi nhóm để thực hiện yêu cầu của HĐ1.







- HS ghi nội dung cần ghi nhớ và thực hiện cá nhân yêu cầu của GV.


	
+ Mục đích của phần này là HS hình thành khái niệm tần số và bảng tần số thông qua việc thu thập dữ liệu và đếm số lần xuất hiện của mỗi giá trị trong mẫu số liệu.


+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học, năng lực mô hình hóa toán học.

	Ví dụ 1 (7 phút)
GV cho HS hoạt động cá nhân trong 5 phút, sau đó gọi 1 HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi a và 2 HS lên bảng lập bảng tần số cho câu hỏi b; các HS khác lắng nghe và nhận xét.
	HS đọc nội dung và thực hiện Ví dụ 1.
	Mục đích của hoạt động này là Hướng dẫn HS lập bảng tần số từ dãy dữ liệu cho trước dưới dạng liệt kê và HS thấy được tác dụng của việc biểu diễn dữ liệu dưới dạng bảng tần số.



	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP  
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng lập bảng tần số từ dãy dữ liệu cho trước.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Luyện tập 1.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Luyện tập 1 (6 phút)
GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân trong 4 phút, sau đó chọn hai HS đại diện lên bảng lập bảng tần số và trả lời các câu hỏi; các HS theo dõi, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.
	
- HS thực hiện cá nhân theo hướng dẫn của GV.
HD.
a) Các bạn đạt điểm tốt trong tuần là: Bình, Tuấn, Nam, Yến, Thảo. 
Bình được 2 điểm tốt, Tuấn được 1 điểm tốt, Nam được 3 điểm tốt, Yến được 1 điểm tốt, Thảo được 2 điểm tốt.
b) Nam đạt được điểm tốt nhiều lần nhất, với 3 lần.
	+ Mục đích của phần này là để HS luyện tập kĩ năng lập bảng tần số.
+ Góp phần phát triển năng lực năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực mô hình hóa toán học.

	Nhận xét (2 phút)
- Sau khi HS thực hiện xong HĐ1, GV giới thiệu cho HS phần Nhận xét.
GV viết bảng hoặc trình chiếu nội dung trong Nhận xét.
	
HS ghi nội dung cần ghi nhớ.

	Mục đích của phần này là để HS nhận biết thêm một số đặc điểm của tần số và bảng tần số.

	       HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
Mục tiêu: Giúp HS biết vận dụng thu thập dữ liệu, lập bảng tần số và phân tích dữ liệu vào thực tế cuộc sống thông qua một tình huống đơn giản.
Nội dung: HS tiến hành thu thập dữ liệu và trả lời các câu hỏi trong phiếu khảo sát.
Sản phẩm: Phiếu khảo sát và câu trả lời của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Tình huống Vận dụng (12 phút)
- GV sử dụng bảng phụ hoặc trình chiếu nội dung phần Vận dụng.
GV in hai mẫu phiếu khảo sát như trong Phụ lục và chia lớp thành bốn nhóm. 
GV tổ chức cho HS thực hành thu thập dữ liệu theo nhóm và ghi lại kết quả vào phiếu khảo sát. [image: ]
[image: ]
Sau khi các nhóm thu thập xong dữ liệu, GV yêu cầu HS trao đổi nhóm để hoàn thành các câu hỏi trong phiếu khảo sát.
Sau 10 phút các nhóm thực hiện hoạt động, GV yêu cầu đại diện 4 nhóm trả lời câu hỏi, cho nhận xét chéo kết quả và yêu cầu đại diện của nhóm giải thích lời giải khi có câu hỏi của các bạn (hoặc GV đặt câu hỏi).
GV có thể tổ chức cho HS thảo luận  câu hỏi liên quan đến cả hai dãy dữ liệu: Từ hai dãy dữ liệu và bảng tần số trên, ta có thể nhận xét gì về mối quan hệ giữa thời gian đi ngủ vào ngày Thứ Bảy và thời gian thức dậy của các bạn HS vào ngày Chủ nhật?
	


HS hoạt động nhóm để thu thập dữ liệu và trả lời các câu hỏi.

	+ Mục đích của phần Vận dụng là HS vận dụng thu thập dữ liệu và lập bảng tần số vào một tình huống thực tế.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực mô hình hoá toán học, năng lực giao tiếp toán học.

	  TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS (3 phút) 
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: tần số và bảng tần số của một mẫu dữ liệu.
- Nhắc HS về nhà ôn tập các nội dung đã học.
- Giao cho HS làm các bài tập sau trong SGK: 
+ Bài 7.1 và 7.2: Lập bảng tần số cho dãy dữ liệu và nhận xét.


Tiết 2. BIỂU ĐỒ TẦN SỐ
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
	Mục tiêu cần đạt

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC  
Mục tiêu: HS nhận biết biểu đồ tần số và lập được biểu đồ tần số từ dãy dữ liệu cho trước.
Nội dung: HS thực hiện HĐ2 để làm quen với biểu đồ tần số.
Sản phẩm: Lời giải của HĐ2.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

	2. Biểu đồ tần số
Tìm hiểu về biểu đồ tần số (15 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện HĐ2 trong SGK. 
Đối với ý a, GV có thể đặt ra các câu hỏi gợi mở như sau:
Trong mỗi biểu đồ:
+ Trục đứng là gì?
+ Trục ngang là gì?
+ Dữ liệu nó biểu diễn là gì?
- GV viết bảng hoặc trình chiếu nội dung trong Khung kiến thức.
- GV viết bảng hoặc trình chiếu nội dung của phần Nhận xét, chú ý nhấn mạnh các bước vẽ biểu đồ tân số, GV vẽ mẫu một biểu đồ theo các bước để minh hoạ.
	- HS thực hiện cá nhân HĐ2.
HD. a) Với biểu đồ A:
+ Trục đứng là tần số;
+ Trục ngang là điểm;
+ Dữ liệu biểu diễn là điểm kiểm tra môn Toán.
Với biểu đồ B:
+ Trục đứng là số học sinh;
+ Trục ngang là điểm;
+ Dữ liệu biểu diễn là điểm kiểm tra môn Toán.
b) Hai biểu đồ biểu diễn cùng dữ liệu. Bảng thống kê cho dữ liệu được biểu diễn trên hai biểu đồ:
	Điểm
	6
	7
	8
	9
	10

	Tần số
	3
	8
	12
	6
	4


Bảng thống kê này là bảng tần số.
- HS ghi nội dung cần ghi nhớ.
	+ Giúp HS nhận biết và đọc được dữ liệu biểu diễn bởi biểu đồ tần số dạng cột và biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng; nhận biết các bước vẽ biểu đồ tần số.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực mô hình hóa toán học.

	Ví dụ 2 (10 phút)
GV cho HS hoạt động cá nhân trong 7 phút, sau đó gọi 2 HS vẽ biểu đồ dạng cột và biểu đồ dạng đoạn thẳng, các HS khác lắng nghe và nhận xét.
	

HS đọc nội dung và thực hiện Ví dụ 2.
	+ Mục đích của ví dụ này là rèn luyện kĩ năng vẽ biểu đồ cột và biểu đồ đoạn thẳng. 
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán.

	  HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP                                    
Mục tiêu: Củng cố cách vẽ biểu đồ cột và biểu đồ đoạn thẳng.
Nội dung: HS thực hiện bài Luyện tập 2.
Sản phẩm: Lời giải của Luyện tập 2.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Luyện tập 2 (10 phút)
GV chuẩn bị giấy A3. GV chia lớp thành 4 nhóm và phát giấy A3 cho mỗi nhóm. GV phân công 2 nhóm vẽ biểu đồ cột, 2 nhóm vẽ biểu đồ đoạn thẳng. Cả 4 nhóm sau khi hoàn thiện sẽ dán biểu đồ đã vẽ lên bảng, các nhóm nhận xét chéo bài làm của nhau.
	HD. Biểu đồ tần số dạng cột:
[image: ]
Biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng:
[image: ]
	+ Mục đích của ví dụ này là Giúp HS luyện tập vẽ biểu đồ tần số dạng cột và biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng biểu diễn bảng tần số.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học.

	  HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
Mục tiêu: Vận dụng tổng hợp kiến thức, kĩ năng trong bài vào giải quyết tình huống thực tế đặt ra ở đầu bài học.
Nội dung: HS thực hiện bài Vận dụng.
Sản phẩm: Lời giải của Vận dụng.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Tranh luận (7 phút)
- GV duy trì 4 nhóm đã chia ở luyện tập trước. Các nhóm đưa ra câu trả lời và phản biện cùng nhau.
- GV chốt lại câu trả lời.

	

- HS tranh luận theo điều hướng của GV.
HD. Khẳng định của Tròn: “Đây không phải là biểu đồ tần số” là đúng.
Vì 31,6 hay 31,1 hay 19,6 là nhiệt độ trung bình của Hà Nội, Đà Nẵng hay Đà Lạt, không phải tần số.
	+ Mục đích của hoạt động này là vận dụng tổng hợp kiến thức, kĩ năng trong bài vào giải quyết tình huống thực tế. 
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học.

	TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ               
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS (3 phút) 
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học.
- Nhắc HS ôn tập các nội dung đã học: Cách vẽ biểu đồ tần số dạng cột và biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng.
- Giao cho HS làm bài tập trong SGK: Các bài 7.3, 7.4 và 7.5.
- Nhắc HS đọc trước bài mới chuẩn bị cho tiết học sau.


PHỤ LỤC. PHIẾU KHẢO SÁT CỦA HOẠT ĐỘNG 1
[image: ]

PHỤ LỤC. Phiếu điều tra của hoạt động Vận dụng tiết 1 (mẫu 1)
[image: ]
PHỤ LỤC. Phiếu điều tra của hoạt động Vận dụng tiết 1 (mẫu 2)
[image: ]
TRẢ LỜI/ HƯỚNG DẪN/ GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP TRONG SGK
7.1. a) Bảng tần số:
	Mức đánh giá
	Tốt
	Khá
	Trung bình
	Kém

	Tần số
	13
	11
	5
	2


b) Mức đánh giá “Tốt” chiếm ưu thế nhất với 13 học sinh đánh giá ở mức này.
7.2. Bảng tần số:

	Câu lạc bộ
	Võ thuật
	Tiếng Anh
	Nghệ thuật

	Số lượng
	6
	9
	5


7.3. Bảng tần số:
	Phương tiện đến trường
	Xe buýt
	Xe máy
	Xe đạp

	Số lượng
	9
	5
	8


7.4. a) Bảng tần số:
	Loại xe
	Xe 4 chỗ
	Xe 7 chỗ
	Xe 9 chỗ
	Xe 16 chỗ trở lên

	Số xe
	9
	14
	5
	3


b) Loại xe 7 chỗ đi qua trạm thu phí nhiều nhất với 14 xe.
7.5. HD. Vẽ biểu đồ cột, biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng theo các bước đã biết.
[bookmark: _Toc165736734]Bài 23. BẢNG TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI 
VÀ BIỂU ĐỒ TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI
Thời gian thực hiện: 2 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức, kĩ năng
- Thiết lập được bảng tần số tương đối, biểu đồ tần số tương đối.
- Giải thích được ý nghĩa, vai trò của tần số tương đối trong thực tiễn.
2. Về năng lực
[bookmark: _Hlk162638269]﻿- Rèn luyện và phát triển năng lực toán học, đặc biệt là năng lực mô hình hóa toán học và năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán. 
- Góp phần phát triển các năng lực chung như năng lực giao tiếp và hợp tác (qua việc thực hiện hoạt động nhóm,…), năng lực thuyết trình, báo cáo (khi trình bày kết quả của nhóm), năng lực tự chủ và tự học (khi đọc phần Tìm tòi – Khám phá, làm bài tập ở nhà),…
3. Về phẩm chất
- Bồi dưỡng ý thức học tập hứng thú và nghiêm túc; khả năng làm việc theo nhóm.
- Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm):
+ Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
+ Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các điểm yếu của bản thân;
+ Thông qua việc giải các bài toán đếm trong thực tế (biết số cách có thể thực hiện một công việc), HS có ý thức rèn luyện tính kế hoạch, trách nhiệm và chủ động trong thực hiện công việc.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Giáo viên:
+ Giáo án, bảng phụ, máy chiếu (nếu có),…
+ GV chuẩn bị túi kín, bóng với các màu xanh, đỏ, vàng như trong Hoạt động 1.
- Học sinh:
+ SGK, vở ghi, dụng cụ học tập.
+ HS ôn lại về bảng thống kê, biểu đồ cột, biểu đồ hình quạt tròn đã được học trong chương trình toán lớp 6, 7. Đối với những HS đã được học cách vẽ biểu đồ cột, biểu đồ hình quạt tròn bằng Excel thì ôn tập lại nội dung này.
+ HS xem lại kiến thức về số đo của cung tròn được trình bày trong Chương V.
+ HS chuẩn bị thước thẳng, thước đo độ, compa, bút để vẽ biểu đồ. Nếu được, có thể chuẩn bị bút màu để tô màu các cột, các hình quạt tròn khi vẽ biểu đồ cột, biểu đồ hình quạt tròn.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Bài học này dạy trong 02 tiết: 
+ Tiết 1: Mục 1. Bảng tần số tương đối;
+ Tiết 2: Mục 2. Biểu đồ tần số tương đối.
Tiết 1. BẢNG TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
	Mục tiêu cần đạt

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG                                        
(Hoạt động khởi động này chung cho cả bài)
Mục tiêu: Gợi động cơ, tạo tình huống xuất hiện bài toán tính tần số tương đối.
Nội dung: GV đưa ra tình huống trong thực tiễn cần xác định tần số tương đối.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức hoạt động: HS làm việc cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Hoạt động khởi động (6 phút)
- GV trình chiếu tình huống:
Điểm bài kiểm tra giữa học kì của một số bạn học sinh lớp 9A như sau:
	Điểm
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Tần số
	3
	2
	8
	8
	6
	3


 Hãy tính tỉ lệ phần trăm số học sinh đạt điểm 10.
- GV nêu vấn đề: Tỉ lệ phần trăm số học sinh đạt điểm 10 được gọi là tần số tương đối của điểm 10 trong mẫu số liệu trên. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm các tính chất của tần số tương đối và cách vẽ biểu đồ tần số tương đối trong bài học này.
	
- HS quan sát bảng tần số và tính tỉ lệ phần trăm số học sinh đạt điểm 10: 


	+ Mục đích của phần này là để dẫn dắt vào khái niệm bảng tần số tương đối.
+ Góp phần giúp HS phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Mục tiêu: Thông qua việc tổ chức hoạt động lấy bóng trong túi và tự ghi lại kết quả màu của quả bóng được lấy ra, HS rút ra khái niệm tần số tương đối và cách lập bảng tần số tương đối.
Nội dung: HS thực hiện HĐ1 để rút ra khái niệm tần số tương đối.
Sản phẩm: Lời giải của các câu hỏi trong hoạt động và ví dụ.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

	1. Bảng tần số tương đối 
Tần số tương đối và bảng tần số tương đối (10 phút)
- GV có thể chia lớp thành 
3 nhóm, mỗi nhóm thực hiện 10 lần lấy bóng và ghi lại kết quả. Từ kết quả tổng hợp của ba nhóm lập bảng thống kê như yêu cầu và dự đoán số bóng có màu nào là ít nhất, nhiều nhất.
Lưu ý: GV có thể thay đổi tổng số lần lấy bóng (không nhất thiết là 30 như phương án đưa ra) cho phù hợp với số nhóm chia, song tổng số lần lấy bóng của tất cả các nhóm không nên ít hơn 30.
- GV trình chiếu hoặc viết bảng nội dung trong Khung kiến thức.
Lưu ý: Tần số tương đối còn gọi là tần suất.
	


- HS thực hiện hoạt động dưới sự hướng dẫn của GV.












- HS ghi bài vào vở ghi.
	


+ Giúp HS thu thập dữ liệu và xác định tần số tương đối của mỗi giá trị, lập bảng tần số tương đối.
+ Góp phần phát triển năng lực mô hình hóa toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Ví dụ 1 (10 phút)
- GV cho HS hoạt động cá nhân trong 6 phút, sau đó gọi 2 HS trả lời câu hỏi a và câu hỏi b; các HS khác lắng nghe và nhận xét. 
GV có thể giải thích thêm về chỉ số chất lượng không khí và mối liên hệ với sức khoẻ: Chỉ số ô nhiễm không khí là một thước đo đánh giá chất lượng không khí hằng ngày, cho biết không khí xung quanh ta là sạch hay ô nhiễm, ô nhiễm đến mức độ nào. Rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng càng cao khi chỉ số ô nhiễm không khí càng lớn.
- GV có thể khuyến khích HS tự tìm hiểu thông tin về chỉ số chất lượng không khí trên Internet, hoặc sách, báo, … từ đó rút ra điều cần lưu ý cho bản thân để bảo vệ sức khoẻ, hay thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường không khí.
	
- HS thực hiện ví dụ dưới sự hướng dẫn của GV.
	+ Hướng dẫn HS lập bảng tần số tương đối từ dãy dữ liệu cho trước dưới dạng liệt kê và giúp HS thấy được tác dụng của việc biểu diễn dữ liệu dưới dạng bảng tần số tương đối.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học.

	Bảng tần số cho HĐ1 (8 phút)
- Sau khi hướng dẫn HS lập bảng tần số tương đối ở Ví dụ 1, GV giao nhiệm vụ cho HS lập bảng tần số tương đối cho dãy dữ liệu đã thu được ở HĐ1.
	

- HS thực hiện hoạt động dưới sự hướng dẫn của GV.
	+ Mục đích là để HS thực hành cách lập bảng tần số tương đối.
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học và năng lực tư duy và lập luận toán học.

	  HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP                                         
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng lập bảng tần số tương đối.
Nội dung: HS thực hiện bài luyện tập 1.
Sản phẩm: Lời giải của Luyện tập 1.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Luyện tập 1 (8 phút)
- GV chia lớp thành các nhóm theo tổ, các nhóm cùng thảo luận và thực hiện Luyện tập 1. Nhóm nào nhanh nhất sẽ trình bày bài làm của nhóm mình.
	
- HS hoạt động nhóm theo hướng dẫn của GV.
HD. a) Bảng tần số tương đối:
	Màu
	Xanh
	Đỏ
	Vàng

	Tần số tương đối
	30%
	50%
	20%


b) Ước lượng xác suất mũi tên chỉ vào hình quạt màu đỏ là 50%.
	+ Giúp HS luyện tập kĩ năng lập bảng tần số tương đối từ dữ liệu liệt kê cho trước và thấy được ứng dụng thực tế của tần số tương đối.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học.

	     TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ                                                        
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS (3 phút) 
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học.
- Nhắc HS ôn tập các nội dung đã học: Định nghĩa tần số tương đối và cách lập bảng tần số tương đối.
- Giao cho HS làm bài tập 7.6 và 7.7 trong SGK.
- Nhắc HS đọc trước bài mới chuẩn bị cho tiết học sau.


Tiết 2. BIỂU ĐỒ TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
	Mục tiêu cần đạt

	    HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC                  
Mục tiêu: HS nhận biết biểu đồ tần số tương đối và lập được biểu đồ tần số tương đối của một dãy dữ liệu cho trước.
Nội dung: HS thực hiện HĐ2.
Sản phẩm: Lời giải của các câu hỏi trong hoạt động và ví dụ.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

	2. Biểu đồ tần số tương đối
Tìm hiểu về biểu đồ tần số tương đối (15 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện HĐ2 trong SGK. 
- GV viết bảng hoặc trình chiếu nội dung trong Khung kiến thức.
GV chú ý nhấn mạnh các bước vẽ biểu đồ tần số, GV vẽ mẫu một biểu đồ theo các bước để minh họa.
	- HS thực hiện cá nhân HĐ2.
HD. a) + Biểu đồ ở Hình 7.9 là biểu đồ cột, trục ngang biểu diễn các phương án, trục đứng biểu diễn tỉ lệ phần trăm ủng hộ các phương án thi đấu.
+ Biểu đồ ở Hình 7.10 là biểu đồ hình quạt tròn, trên đó gồm có 3 hình quạt tương ứng với ba phương án thi đấu, hình quạt màu xanh dương biểu diễn tỉ lệ ủng hộ phương án 1, hình quạt màu đỏ biểu diễn tỉ lệ ủng hộ phương án 2, hình quạt màu xanh lá biểu diễn tỉ lệ ủng hộ phương án 3.
b) Hai biểu đồ biểu diễn cùng dữ liệu. Bảng thống kê cho dữ liệu được biểu diễn trên hai biểu đồ:
	Phương án
	1
	2
	3

	Tần số tương đối 
	28%
	61%
	11%


- HS ghi nội dung cần ghi nhớ.
	+ Giúp HS nhận biết và đọc được dữ liệu biểu diễn bởi biểu đồ cột và biểu đồ hình quạt tròn, nhận biết các bước vẽ biểu đồ tần số tương đối.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực mô hình hóa toán học.

	Ví dụ 2 (10 phút)
- GV cho HS hoạt động cá nhân trong 7 phút, sau đó gọi 02 HS vẽ biểu đồ quạt tròn, các HS khác lắng nghe và nhận xét.
GV lưu ý: Ở các lớp dưới, HS đã được biết biểu đồ hình quạt tròn nhưng có thể HS chưa nhớ cách vẽ biểu đồ hình quạt tròn, vì thế GV giảng chi tiết hơn cách xác định số đo cung tương ứng của các hình quạt.

Ngoài ra, GV có thể hướng dẫn các con xác định nhanh cách vẽ, chẳng hạn tỉ lệ là 50% thì hình quạt chính là nửa hình tròn, 25% thì hình quạt là  hình tròn,…
	
HS đọc nội dung và thực hiện Ví dụ 2.
	+ Giúp HS nhận biết được các bước để vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn bảng tần số tương đối.
+ Góp phần phát triển năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán.

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP                             
Mục tiêu: Củng cố cách vẽ biểu đồ tần số tương đối.
Nội dung: HS thực hiện bài Luyện tập 2.
Sản phẩm: Lời giải của Luyện tập 2.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Luyện tập 2 (10 phút)
GV cho HS hoạt động cá nhân trong 7 phút, sau đó gọi 02 HS vẽ biểu đồ quạt tròn, các HS khác lắng nghe và nhận xét.

	- HS đọc nội dung và thực hiện Luyện tập 2.
HD. Biểu đồ hình quạt tròn:

	+ HS luyện tập vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn bảng tần số tương đối.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học.

	      HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG                                     
Mục tiêu: Vận dụng tổng hợp kiến thức, kĩ năng trong bài vào giải quyết tình huống thực tế.
Nội dung: HS thực hiện bài Tranh luận.
Sản phẩm: Lời giải của bài toán.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Tranh luận (7 phút)
- GV duy trì 4 nhóm đã chia ở luyện tập trước. Các nhóm đưa ra câu trả lời và phản biện cùng nhau.
- GV chốt lại câu trả lời.

	- HS tranh luận theo điều hướng của GV.
HD. Đây không phải là bảng tần số tương đối. Trường hợp này ta dùng biểu đồ cột để biểu diễn.
	+ Giúp HS nhận ra rằng bảng thống kê biểu diễn tỉ lệ phần trăm của các giá trị chưa chắc đã là bảng tần số tương đối và cách lựa chọn biểu đồ để biểu diễn bảng thống kê này. 
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giao tiếp toán học.

	TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ                                                                
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS (3 phút) 
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học.
- Nhắc HS ôn tập các nội dung đã học: Cách vẽ biểu đồ cột và biểu đồ hình quạt tròn để biểu diễn bảng tần số tương đối.
- Giao cho HS làm bài tập 7.8, 7.9 và 7.10 trong SGK. 
- Nhắc HS đọc trước bài mới chuẩn bị cho tiết học sau.


TRẢ LỜI/ HƯỚNG DẪN/ GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP TRONG SGK
7.6. Bảng tần số tương đối:
	Cỡ áo
	M
	S
	L

	Tần số tương đối
	50%
	32,5%
	17,5%


7.7. Tổng số học sinh tham gia bình chọn là: n = 40. 
Số lượng học sinh bình chọn cho các phần mềm Skype, Zoom, Google Meet tương ứng là 6, 22, 12 (học sinh). 



[bookmark: MTBlankEqn]Tần số tương đối tương ứng là: ; ; . 
Ta có bảng tần số tương đối:
	Phần mềm
	Skype
	Zoom
	Google Meet

	Tần số tương đối
	15%
	55%
	30%


7.8. a) Bảng tần số tương đối:
	Màu
	Xanh
	Đỏ
	Tím
	Vàng

	Tần số tương đối
	40%
	20%
	26,7%
	13,3%


b) Ước lượng xác suất mũi tên chỉ vào hình quạt màu xanh, màu vàng tương ứng là 40%; 13,3%. 
c) Biểu đồ hình quạt tròn:

7.9. a) Bảng tần số tương đối:
	Lĩnh vực
	Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản
	Công nghiệp và xây dựng
	Dịch vụ

	Tỉ lệ
	27,5%
	33,5%
	39%


b) Biểu đồ hình quạt tròn:

c) Tỉ lệ lao động không làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản là: 33,5% + 39% = 62,5%.
7.10. HD. a) Đây không phải là bảng tần số tương đối. 
b) Nên chọn biểu đồ cột để biểu diễn bảng thống kê này.
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Thời gian thực hiện: 1 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức, kĩ năng
- Củng cố kĩ năng lập bảng tần số và bảng tần số tương đối.
- Củng cố kĩ năng vẽ biểu đồ tần số dạng biểu đồ đoạn thẳng và biểu đồ hình quạt tròn.
2. Về năng lực
- Rèn luyện năng lực toán học, nói riêng là năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán, năng lực mô hình hóa toán học.
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS.
3. Về phẩm chất
Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm):
+ Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
+ Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các điểm yếu của bản thân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Giáo viên:
+ Giáo án, bảng phụ, máy chiếu (nếu có),…
- Học sinh:
+ SGK, vở ghi, dụng cụ học tập, máy tính cầm tay.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
	Mục tiêu cần đạt

	      HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 
Mục tiêu: Củng cố kiến thức, kĩ năng cho HS về tần số, tần số tương đối và các loại biểu đồ biểu diễn tần số, tần số tương đối.
Nội dung: HS thực hiện Phiếu ôn tập dưới sự hướng dẫn của GV.
Sản phẩm: Trả lời trong phiếu của HS
Tổ chức hoạt động: HS làm việc theo nhóm đôi dưới sự hướng dẫn của GV.

	Củng cố kiến thức (6 phút)
- HS làm theo nhóm đôi vào Phiếu ôn tập số 1 như trong Phụ lục, sau 4 - 5 phút GV gọi đại diện một số nhóm trình bày câu trả lời, các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.
	
HS thực hiện Phiếu ôn tập số 1. Chữa bài dưới sự hướng dẫn của GV.
	 
+ Hoạt động nhằm củng cố lại cho HS kiến thức về tần số và tần số tương đối.
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học.

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Rèn luyện kĩ năng lập bảng tần số và bảng tần số tương đối và kĩ năng vẽ biểu đồ tần số dạng biểu đồ đoạn thẳng và biểu đồ hình quạt tròn.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Ví dụ 1, 2 và Bài tập .
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Ví dụ 1 (5 phút)
- GV sử dụng bảng phụ hoặc trình chiếu nội dung Ví dụ 1 trong SGK. 
+ GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân Ví dụ 1, Sau đó GV phân tích lại lời giải của Ví dụ 1 trong SGK.
	

HS làm việc dưới sự hướng dẫn của GV.

	+ Mục đích của phần này là củng cố cho HS cách lập bảng tần số và bảng tần số tương đối, cách vẽ biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng khi mẫu số liệu cho dưới dạng liệt kê.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán.

	Ví dụ 2 (7 phút)
GV yêu cầu HS làm việc cá nhân trong vòng 5 phút. Sau đó, GV mời một HS lên bảng trình bày lời giải. 
	
HS làm việc dưới sự hướng dẫn của GV.

	+ Mục đích của phần này là củng cố cho HS cách lập bảng tần số tương đối khi dữ liệu được cho dưới dạng bảng tần số, củng cố cách vẽ biểu đồ tần số tương đối dạng hình quạt tròn.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán.

	Bài tập 7.12 (8 phút)
GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm đôi thảo luận về lời giải bài toán. Sau đó, GV mời một HS lên bảng trình bày bài làm, các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.


	
HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.

	+ Mục đích của phần này là củng cố cho HS cách lập bảng tần số khi dữ liệu được cho dưới dạng bảng phân bố tần số tương đối.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Bài tập 7.14 (7 phút)
GV tổ chức cho HS hoạt động cá nhân thực hiện bài tập 7.14. Sau đó, GV mời hai HS lên bảng, một HS trình bày bảng tần số, HS còn lại trình bày bảng tần số tương đối. Các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.
Đối với bài toán này, GV có thể thêm yêu cầu vẽ biểu đồ tần số tương đối dạng hình quạt tròn.
	
HS làm việc dưới sự hướng dẫn của GV.

	+ Mục đích của phần này là củng cố kĩ năng lập bảng tần số và bảng tần số tương đối khi đề cho dữ liệu dưới dạng biểu đồ cột.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giao tiếp toán học.

	Bài tập 7.16 (10 phút)
GV tổ chức cho HS hoạt động cá nhân thực hiện bài tập 7.16. Sau đó, GV mời hai HS lên bảng thực hiện hai câu. Các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.

	

HS làm việc dưới sự hướng dẫn của GV.

	+ Mục đích của phần này là củng cố kĩ năng lập bảng tần số tương đối và vẽ biểu đồ quạt tròn biểu diễn bảng tần số tương đối thu được.
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học.

	  TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (2 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: cách lập bảng tần số, tần số tương đối và cách vẽ biểu đồ đoạn biểu diễn bảng tần số, cách vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn bảng tần số tương đối.
- Nhắc HS về nhà ôn tập các nội dung đã học.
- Giao cho HS làm các bài tập sau trong SGK: Bài 7.11, 7.13, 7.15 trong SGK trang 43 – 44.


PHỤ LỤC. PHIẾU ÔN TẬP KIẾN THỨC
Hoàn thành bảng ôn tập kiến thức dưới đây bằng cách điền các hình ảnh và thông tin được cho vào chỗ trống trong bảng.
Hình ảnh và thông tin:
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Tỉ số giữa tần số của một giá trị với .
	Số lần xuất hiện một giá trị trong mẫu dữ liệu.


 Bảng ôn tập kiến thức:
	Tần số
	Biểu đồ tần số dạng cột
	Biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng
	Tần số tương đối
	Biểu đồ tần số tương đối dạng cột
	Biểu đồ tần số tương đối hình quạt tròn

	
	
	
	
	
	


TRẢ LỜI/ HƯỚNG DẪN/ GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP TRONG SGK
7.11. a) Tổng số học sinh: n = 10 + 13 + 12 + 5 = 40 (học sinh). 
Tỉ lệ học sinh không cận, cận thị nhẹ, cận thị vừa, cận thị nặng tương ứng là:




; ; ; .
Bảng tần số tương đối:
	Mức độ
	Không cận thị
	Cận thị nhẹ
	Cận thị vừa
	Cận thị nặng

	Tần số tương đối
	25%
	32,5%
	30%
	12,5%


b) Tỉ lệ học sinh lớp 9B cận thị là 100% – 25% = 75%. Như vậy, đa số học sinh của lớp 9B bị cận thị.
7.12. Số học sinh bình chọn cho tiết mục của các lớp 9A, 9B, 9C, 9D tương ứng là:

300 ∙ 35% = 105; 300 ∙ 25% = 75;300 ∙ 30% = 90; 300 ∙ 10% = 30.
Bảng tần số: 
	Lớp
	9A
	9B
	9C
	9D

	Tần số
	105
	75
	90
	30


7.13. Bảng tần số và tần số tương đối:
	[bookmark: _Hlk141281415]Mức đánh giá
	Tốt
	Trung bình
	Kém

	Tần số
	5
	4
	1

	Tần số tương đối
	50%
	40%
	10%


7.14. Tổng số học sinh nam khối 9 là: n = 28 + 37 + 30 + 10 + 15 = 120 (học sinh).
Số học sinh đi cỡ giày 36, 37, 38, 39, 40 tương ứng là 28, 37, 30, 10, 15. Ta có bảng tần số, tần số tương đối như sau:
	Cỡ giày
	36
	37
	38
	39
	40

	Tần số
	28
	37
	30
	10
	15

	Tần số tương đối
	23,3%
	30,9%
	25%
	8,3%
	12,5%


7.15. HD. Vẽ biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng theo các bước hướng dẫn trong sách giáo khoa.
7.16. a) Bảng tần số tương đối:
	Thời tiết
	Không mưa
	Mưa nhỏ
	Mưa to

	Tần số tương đối
	33,33%
	26,67
	40%


Biểu đồ hình quạt tròn:

b) 66,67%.
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VÀ BIỂU ĐỒ
Thời gian thực hiện: 3 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức, kĩ năng
- Thiết lập bảng tần số ghép nhóm, bảng tần số tương đối ghép nhóm.
- Vẽ biểu đồ để biểu diễn bảng tần số ghép nhóm.
2. Về năng lực
- Rèn luyện và phát triển năng lực toán học, đặc biệt là năng lực mô hình hóa toán học và năng lực giao tiếp toán học. 
- Góp phần phát triển các năng lực chung như năng lực giao tiếp và hợp tác (qua việc thực hiện hoạt động nhóm,…), năng lực thuyết trình, báo cáo (khi trình bày kết quả của nhóm), năng lực tự chủ và tự học (khi đọc phần Tìm tòi – Khám phá, làm bài tập ở nhà),…
3. Về phẩm chất
- Bồi dưỡng ý thức học tập hứng thú và nghiêm túc; khả năng làm việc theo nhóm.
- Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm):
+ Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
+ Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các điểm yếu của bản thân;
+ Thông qua việc giải các bài toán đếm trong thực tế (biết số cách có thể thực hiện một công việc), HS có ý thức rèn luyện tính kế hoạch, trách nhiệm và chủ động trong thực hiện công việc.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Giáo viên:
+ Giáo án, bảng phụ, máy chiếu (nếu có),…
+ GV chuẩn bị phiếu hỏi về thời gian tự học mỗi tối của HS.
- Học sinh:
+ SGK, vở ghi, dụng cụ học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Bài học này dạy trong 3 tiết: 
+ Tiết 1: Mục 1. Bảng tần số, tần số tương đối ghép nhóm;
+ Tiết 2: Mục 2. Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng biểu đồ cột;
+ Tiết 3: Mục 3. Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng biểu đồ đoạn thẳng.
Tiết 1. BẢNG TẦN SỐ, TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI GHÉP NHÓM
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
	Mục tiêu cần đạt

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG                                      
(Hoạt động khởi động này chung cho cả bài)
Mục tiêu: Gợi động cơ, tạo tình huống xuất hiện bài toán ghép nhóm mẫu số liệu.
Nội dung: GV tổ chức cho HS thu thập dữ liệu bằng trả phiếu hỏi.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức hoạt động: HS làm việc nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Hoạt động khởi động (7 phút)
- GV có thể chia lớp thành 4 nhóm. Mỗi nhóm sẽ thực hiện phát phiếu hỏi để thu thập dữ liệu trong nhóm mình. Nhóm trưởng và nhóm phó thu thập, kiểm phiếu rồi cử đại diện nhóm ghi kết quả lên bảng.
- GV yêu cầu HS đếm số lựa chọn mỗi loại và đặt ra câu hỏi: “Chúng ta biểu diễn dữ liệu thu được như thế nào?”
Ta hãy cùng tìm câu trả lời trong bài học này.
	HS hoạt động nhóm, mỗi thành viên trong nhóm thực hiện phiếu hỏi theo hướng dẫn của GV. 

	+ Giúp HS thu thập dữ liệu và làm quen với mẫu số liệu ghép nhóm.
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học và năng lực giải quyết vấn đề toán học.






	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Mục tiêu: Nhận biết được khái niệm bảng tần số ghép nhóm và bảng tần số tương đối ghép nhóm.
Nội dung: HS thực hiện HĐ1 để rút ra khái niệm bảng tần số ghép nhóm và bảng tần số tương đối ghép nhóm.
Sản phẩm: Lời giải của các câu hỏi trong hoạt động và ví dụ.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động nhóm hoặc cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

	1. Bảng tần số, tần số tương đối ghép nhóm 
Tìm hiểu bảng tần số ghép nhóm và bảng tần số tương đối ghép nhóm (10 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện HĐ1 trong SGK. 
Đối với HĐ này, nếu như GV không tổ chức cho HS làm phiếu hỏi trong HĐ khởi động thì GV hướng dẫn HS thực hiện như trong HĐ1.
Nếu GV tổ chức chia nhóm cho HS làm phiếu hỏi thì GV lấy kết quả thống kê của chính lớp mình và thực hiện tương tự tiến trình như trong HĐ1 của SGK.
- GV viết bảng hoặc trình chiếu nội dung trong Khung kiến thức.
	



- HS thực hiện HĐ1 theo hướng dẫn của GV.









- HS ghi nội dung cần ghi nhớ và thực hiện cá nhân yêu cầu của GV.
	+ Mục đích của phần này là dẫn dắt HS khái niệm bảng tần số ghép nhóm và bảng tần số tương đối ghép nhóm.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Ví dụ 1 (7 phút)
GV cho HS hoạt động cá nhân trong 5 phút, sau đó gọi 2 HS lên bảng lập bảng tần số ghép nhóm và bảng tần số tương đối ghép nhóm; các HS khác lắng nghe và nhận xét.
	


HS đọc nội dung và thực hiện Ví dụ 1.
	+ Mục đích của HĐ này là hướng dẫn HS thiết lập bảng tần số ghép nhóm từ mẫu số liệu dạng liệt kê và chuyển sang bảng tần số tương đối ghép nhóm.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực mô hình hóa toán học.

	  HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP                                         
Mục tiêu: Củng cố cách lập bảng tần số tương đối ghép nhóm.
Nội dung: HS thực hiện bài Luyện tập 1.
Sản phẩm: Lời giải của Luyện tập 1
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân hoặc nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Luyện tập 1 (6 phút)
- GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân trong 4 phút, sau đó chọn hai HS đại diện lên bảng lập bảng tần số và trả lời các câu hỏi; các HS theo dõi, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.
	- HS thực hiện cá nhân theo hướng dẫn của GV.
HD. a) Các nhóm số liệu [30; 40), [40; 50), [50; 60) với tần số tương ứng là 12, 23, 15.
b) Bảng tần số tương đối ghép nhóm:
	 Tuổi thọ (ngày)
	[30; 40)
	[40; 50)
	[50; 60)

	Tần số tương đối
	24%
	46%
	30%



	+ HS luyện tập việc đọc, giải thích bảng tần số ghép nhóm và chuyển sang bảng tần số tương đối ghép nhóm.
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học.

	Ví dụ 1 (7 phút)
GV cho HS hoạt động cá nhân trong 5 phút, sau đó gọi 2 HS lên bảng lập bảng tần số ghép nhóm và bảng tần số tương đối ghép nhóm; các HS khác lắng nghe và nhận xét.
	





- HS làm bài dưới sự hướng dẫn của GV.
	+ Giúp HS lập bảng tần số ghép nhóm và bảng tần số tương đối ghép nhóm từ dữ liệu ở dạng liệt kê.
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học.

	Luyện tập 1 (6 phút)
- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm đôi trong 4 phút, sau đó chọn hai nhóm đại diện trả lời các câu hỏi; các HS theo dõi, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.
	- HS thực hiện theo nhóm đôi dưới sự hướng dẫn của GV.
HD.
Bảng tần số ghép nhóm:
	Chỉ số HDI
	[0; 0,5)
	[0,55; 0,7)
	[0,7; 0,8)
	[0,8; 1,0)

	Tần số
	0
	5
	2
	4



	+ Giúp HS luyện tập lập bảng tần số ghép nhóm từ dữ liệu ở dạng liệt kê.
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học.

	TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ                                                             
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS (2 phút) 
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học.
- Nhắc HS ôn tập các nội dung đã học: Cách lập bảng tần số ghép nhóm và bảng tần số tương đối ghép nhóm.
- Giao cho HS làm bài tập 7.17, 7.18 và 7.19 trong SGK.
- Nhắc HS đọc trước bài mới chuẩn bị cho tiết học sau.


Tiết 2. BIỂU ĐỒ TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI GHÉP NHÓM DẠNG CỘT
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
	Mục tiêu cần đạt

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC                
Mục tiêu: HS nhận biết biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm và lập được biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm của một dãy dữ liệu cho trước.
Nội dung: HS thực hiện HĐ2.
Sản phẩm: Lời giải của các câu hỏi trong hoạt động và ví dụ.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

	2. Biểu đồ tần số tương đối ghép  nhóm dạng cột
Tìm hiểu về biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột (15 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện HĐ2 trong SGK theo nhóm đôi. 
GV có thể gợi ý các nhóm giải thích các trục biểu diễn gì, các nhóm số liệu và tần số tương đối của mỗi nhóm.
- GV viết bảng hoặc trình chiếu nội dung trong Khung kiến thức.
GV chú ý nhấn mạnh các bước vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột, GV có thể vẽ mẫu một biểu đồ theo các bước để minh họa.

	- HS thực hiện theo nhóm đôi HĐ2.
HD. a) Trục ngang biểu diễn cân nặng của trẻ sơ sinh, trục đứng biểu diễn tần số tương đối.
Có 3,2% trẻ sơ sinh có cân nặng từ 2,5 đến dưới 2,7 kg; có 6,5% trẻ sơ sinh có cân nặng từ 2,7 đến dưới 2,9 kg; có 11,3% trẻ sơ sinh có cân nặng từ 2,9 đến dưới 3,1 kg; có 19,4% trẻ sơ sinh có cân nặng từ 3,1 đến dưới 3,3 kg; có 24,2% trẻ sơ sinh có cân nặng từ 3,3 đến dưới 3,5 kg; có 16,1% trẻ sơ sinh có cân nặng từ 3,5 đến dưới 3,7 kg; có 12,9% trẻ sơ sinh có cân nặng từ 3,7 đến dưới 3,9 kg; có 6,4% trẻ sơ sinh có cân nặng từ 3,9 đến dưới 4,1 kg.
b) Bảng thống kê thu được là bảng tần số tương đối ghép nhóm.
- HS ghi nội dung cần ghi nhớ.
	+ Giúp HS làm quen với biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột để biểu diễn bảng tần số tương đối ghép nhóm.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực mô hình hóa toán học, năng lực giao tiếp toán học.

	Ví dụ 3 (10 phút)
- GV cho HS hoạt động cá nhân trong 7 phút, sau đó gọi 2 HS vẽ biểu đồ, các HS khác lắng nghe và nhận xét.

	
HS làm bài dưới sự hướng dẫn của GV.
	+ Mục đích của hoạt động này là hướng dẫn HS vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột.
+ Giúp HS biết được các bước để vẽ biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng.
+ Góp phần phát triển năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán, năng lực tư duy và lập luận toán học.

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP                                          
Mục tiêu: Củng cố cách vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng tần số tương đối ghép nhóm.
Nội dung: HS thực hiện bài Luyện tập 3.
Sản phẩm: Lời giải của Luyện tập 3.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Luyện tập 3 (10 phút)
GV cho HS hoạt động cá nhân trong 7 phút, sau đó gọi 02 HS vẽ biểu đồ, các HS khác lắng nghe và nhận xét.

	- HS đọc nội dung và thực hiện Luyện tập 3.
HD. 
[image: ]
	+ Mục đích của HĐ này là giúp HS luyện tập vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột để biểu diễn bảng tần số tương đối ghép nhóm.
+ Góp phần phát triển năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán, năng lực mô hình hóa toán học.

	Bài 7.20 (7 phút)
GV cho HS hoạt động cá nhân trong 5 phút, sau đó gọi 2 HS vẽ biểu đồ, các HS khác lắng nghe và nhận xét.

	
HS đọc nội dung và thực hiện Bài 7.20.
	+ Mục đích của HĐ này là giúp HS luyện tập vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột để biểu diễn bảng tần số tương đối ghép nhóm.
+ Góp phần phát triển năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán, năng lực mô hình hóa toán học.

	TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ                    
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS (3 phút) 
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học.
- Nhắc HS ôn tập các nội dung đã học: Cách vẽ biểu đồ cột.
- Giao cho HS làm bài tập 7.20 trong SGK. 
- Nhắc HS đọc trước bài mới chuẩn bị cho tiết học sau.



Tiết 3. BIỂU ĐỒ TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI GHÉP NHÓM DẠNG ĐOẠN THẲNG
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
	Mục tiêu cần đạt

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC                           
Mục tiêu: Giới thiệu biểu đồ dạng đoạn thẳng và cách vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn bảng tần số tương đối ghép nhóm.
Nội dung: HS lắng nghe nội dung phần Đọc hiểu – Nghe hiểu và thực hiện ví dụ.
Sản phẩm: Lời giải của các câu hỏi trong ví dụ.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

	3. Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng
Cách vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng (15 phút)
- GV viết bảng hoặc trình chiếu nội dung trong phần Đọc hiểu – Nghe hiểu.
GV chú ý nhấn mạnh các bước vẽ biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng, GV có thể vẽ mẫu một biểu đồ theo các bước để minh họa.
	





HS lắng nghe và ghi nội dung cần ghi nhớ.
	+ Giới thiệu về biểu đồ tần số tương đối (tần số) dạng đoạn thẳng và cách vẽ biểu đồ này.
+ Góp phần phát triển năng lực mô hình hóa toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Ví dụ 2 (10 phút)
- GV cho HS hoạt động cá nhân trong 7 phút, sau đó gọi 2 HS vẽ biểu đồ đoạn thẳng, các HS khác lắng nghe và nhận xét.
GV phân tích cho HS nội dung phần Chú ý.

	
HS đọc nội dung và thực hiện Ví dụ 2.
	+ Giúp HS luyện tập vẽ biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng.
+ Góp phần phát triển năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán, năng lực tư duy và lập luận toán học.

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP                                          
Mục tiêu: Củng cố cách vẽ biểu đồ tần số tương đối cho mẫu số liệu ghép nhóm dạng đoạn thẳng.
Nội dung: HS thực hiện bài Luyện tập 4.
Sản phẩm: Lời giải của Luyện tập 4.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Luyện tập 4 (10 phút)
- GV cho HS hoạt động cá nhân trong 7 phút, sau đó gọi 01 HS vẽ biểu đồ quạt tròn, các HS khác lắng nghe và nhận xét.

	- HS đọc nội dung và thực hiện Luyện tập 4.
HD. Biểu đồ tần số tương đối dạng đoạn thẳng:
[image: ]
	+ HS luyện tập vẽ biểu đồ tần số tương đối dạng đoạn thẳng.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Bài 7.21 (7 phút)
GV cho HS hoạt động cá nhân trong 5 phút, sau đó gọi 02 HS thực hiện ý a và b, các HS khác lắng nghe và nhận xét.

	HS đọc nội dung và thực hiện Bài 7.21.
	+ Mục đích của HĐ này là giúp HS luyện tập vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột để biểu diễn bảng tần số tương đối ghép nhóm.
+ Góp phần phát triển năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán, năng lực mô hình hóa toán học.

	TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ                                                                
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS (3 phút) 
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học.
- Nhắc HS ôn tập các nội dung đã học: Cách vẽ biểu đồ dạng đoạn thẳng.
- Nhắc HS đọc trước bài mới chuẩn bị cho tiết học sau.


[bookmark: _Hlk156030955]PHỤ LỤC. PHIẾU HỎIMỗi tối trong tuần em dành bao nhiêu thời gian để tự học?
A. Từ 0 đến dưới 1 giờ.	B. Từ 1 đến dưới 2 giờ.
C. Từ 2 đến dưới 3 giờ.	D. Từ 3 đến dưới 4 giờ.


      

TRẢ LỜI/ HƯỚNG DẪN/ GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP TRONG SGK
7.17. a) Có 15% số học sinh có thời gian dùng mạng Internet trong ngày từ 0 đến dưới 0,5 giờ; 27% số học sinh có thời gian dùng mạng Internet trong ngày từ 0,5 đến dưới 1 giờ,...
b) Bảng tần số ghép nhóm:
	Thời gian (giờ)
	[0; 0,5)
	[0,5; 1,0)
	[1,0; 1,5)
	[1,5; 2,0)
	[2,0; 2,5)

	Tần số
	300
	540
	460
	360
	340


7.18. Bảng tần số ghép nhóm:
	Độ lớn trận động đất (độ Richter)
	[1; 3)
	[3; 4)
	[4; 5)
	[5; 6)
	[6; 6,9)

	Tần số
	3
	5
	5
	5
	1


7.19. a) Các nhóm số liệu gồm [13; 15), [15; 17), [17; 19), [19; 21) với tần số tương ứng là 5, 20, 13, 2.
b) Tổng số học sinh là n = 5 + 20 + 13 + 2 = 40 (học sinh). 
Tỉ lệ học sinh có thời gian chạy cự li 100 mét thuộc các nhóm là:



Nhóm [13; 15): ; nhóm [15; 17): ; nhóm [17; 19): ; 

nhóm [19; 21): .
Ta có bảng tần số tương đối ghép nhóm:
	Thời gian (giây)
	[13; 15)
	[15; 17)
	[17; 19)
	[19; 21)

	Tần số tương đối
	12,5%
	50%
	32,5%
	5%


7.20. Vẽ theo các bước hướng dẫn trong sách giáo khoa ta thu được biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột như sau:

7.21. a) Tổng số cổ động viên là: n = 15 + 38 + 50 + 27 + 20 + 10 = 160. 
Bảng tần số tương đối ghép nhóm:
	Thời gian (phút)
	[0; 5)
	[5; 10)
	[10; 15)
	[15; 20)
	[20; 25)
	[25; 30)

	Tần số tương đối
	9,375%
	23,75%
	31,25%
	16,875%
	12,5%
	6,25%


b) Biểu đồ tần số tương đối dạng đoạn thẳng:
[image: ]
[bookmark: _Toc165736737]BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG VII
Thời gian thực hiện: 2 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức, kĩ năng
- Ôn tập và hệ thống hóa các kiến thức của chương VII: Tần số và tần số tương đối cho mẫu dữ liệu không ghép nhóm và ghép nhóm, các loại biểu đồ biểu diễn bảng tần số và bảng tần số tương đối.
- Ôn tập kĩ năng lập bảng tần số và bảng tần số tương đối, vẽ biểu đồ biểu diễn bảng tần số và bảng tần số tương đối cho mẫu dữ liệu không ghép nhóm và ghép nhóm.
2. Về năng lực
[bookmark: _Hlk86696794][bookmark: _Hlk86873045]- Rèn luyện năng lực toán học, nói riêng là năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán, năng lực mô hình hóa toán học, năng lực giao tiếp toán học.
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS.
3. Về phẩm chất
Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm):
+ Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
+ Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các điểm yếu của bản thân.
[bookmark: _Hlk86869832]II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
[bookmark: _Hlk86687296]- Giáo viên:
+ Giáo án, bảng phụ, máy chiếu (nếu có), giấy A0, bút dạ,…
- Học sinh:
+ SGK, vở ghi, dụng cụ học tập, máy tính cầm tay.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Bài học này dạy trong 2 tiết: 
+ Tiết 1: Ôn tập tổng hợp lí thuyết và các bài tập về tần số, tần số tương đối của mẫu dữ liệu không ghép nhóm. 
+ Tiết 2: Ôn tập về tần số, tần số tương đối của mẫu dữ liệu ghép nhóm.
Tiết 1. ÔN TẬP TỔNG HỢP LÍ THUYẾT VÀ CÁC BÀI TẬP VỀ TẦN SỐ, 
TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI CỦA MẪU DỮ LIỆU GHÉP NHÓM
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
	Mục tiêu cần đạt

	 HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 
Mục tiêu: Nhắc lại toàn bộ lí thuyết của chương VII.
Nội dung: Học sinh thực hành vẽ sơ đồ tư duy để tổng hợp kiến thức.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức hoạt động: HS làm việc nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Ôn tập lí thuyết (15 phút)
- GV chia lớp thành 4 nhóm, HS hoạt động theo nhóm, vẽ sơ đồ tư duy tổng hợp lại toàn bộ lí thuyết chương VII: tần số, bảng tần số và biểu đồ tần số, tần số tương đối, bảng tần số tương đối và biểu đồ tần số tương đối cho mẫu số liệu không ghép nhóm và ghép nhóm.
GV lưu ý HS nêu các bước vẽ biểu đồ và vẽ minh họa các loại biểu đồ vào sơ đồ tư duy của các nhóm.
- Sau đó, 4 nhóm sẽ trình bày sản phẩm của nhóm mình trên bảng, các nhóm khác theo dõi, nhận xét.
	


- HS thực hiện vẽ sơ đồ tư duy.
	+ Mục đích của hoạt động này là giúp HS nhớ lại lí thuyết của chương VII.
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học.

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP  
Mục tiêu: Giúp HS rèn luyện kĩ năng lập bảng tần số và tần số tương đối, vẽ biểu đồ tần số và tần số tương đối.
Nội dung: HS thực hiện các bài tập trong bài Ôn tập chương.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Trắc nghiệm (15 phút)
- GV tổ chức cho HS làm các câu hỏi trong phần Trắc nghiệm.
+ GV cho HS hoạt động cá nhân trong 10 - 12 phút, sau đó gọi HS lên bảng làm bài, các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.
+ Sau khi HS làm xong, GV tổng kết kết quả và nhắc lại sơ lược một số nội dung cần ghi nhớ, hay một số vấn đề cần lưu ý của chương.
Để ôn tập một số kiến thức cơ bản của chương, đối với phần trắc nghiệm, GV có thể tổ chức cho HS làm bài trên ứng dụng Quizzi, HS nào được điểm cao nhất, GV có thể lấy làm điểm hệ số 1.
	

- HS thực hiện bài tập Trắc nghiệm.
HD.
7.22. B.
7.23. C.
7.24. D.
7.25. B.

	+ Mục đích của phần này là để HS luyện tập tổng hợp các kiến thức đã học ở chương VII.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Bài 7.28 (10 phút)
GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân trong 8 phút, sau đó gọi một HS lên bảng trình bày, các HS khác theo dõi và nhận xét.
	
HS làm việc dưới sự hướng dẫn của GV.

	+ Mục đích của phần này là củng cố cho HS cách vẽ biểu đồ hình quạt tròn và lập bảng tần số từ bảng tần số tương đối. 
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	+ Tuỳ tình hình lớp học, GV có thể lựa chọn thêm một số bài tập trong SBT hoặc bài tập nâng cao để giao cho những HS đã hoàn thành bài tập trong SGK hoặc HS khá giỏi (Dạy học phân hoá trong tiết chữa bài tập).
	
	

	 TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ 
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS (5 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: cách lập bảng tần số, tần số tương đối và cách vẽ biểu đồ đoạn biểu diễn bảng tần số, cách vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn bảng tần số tương đối.
- Nhắc HS về nhà ôn tập các nội dung đã học.


Tiết 2. ÔN TẬP VỀ TẦN SỐ, TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI 
CỦA MẪU DỮ LIỆU GHÉP NHÓM
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
	Mục tiêu cần đạt

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP  
Mục tiêu: Giúp HS rèn luyện kĩ năng lập bảng tần số và tần số tương đối, vẽ biểu đồ tần số và tần số tương đối.
Nội dung: HS thực hiện các bài tập trong bài Ôn tập chương.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Bài 7.26 (10 phút)
- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm đôi thảo luận về lời giải bài toán. Sau đó, GV mời hai HS lên bảng, một HS trình bày bảng tần số ghép nhóm, HS còn lại trình bày bảng tần số tương đối ghép nhóm. Các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.
	

HS làm việc dưới sự hướng dẫn của GV.

	+ Mục đích của phần này là củng cố cho HS cách lập bảng tần số ghép nhóm và bảng tần số tương đối ghép nhóm khi dữ liệu được cho dưới dạng biểu đồ tần số ghép nhóm dạng cột.
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Bài tập 7.27 (10 phút)
GV tổ chức cho HS hoạt động cá nhân thực hiện bài tập 7.27 trong 8 phút. Sau đó, GV mời một HS lên bảng trình bày bài làm, các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.


	

HS làm việc dưới sự hướng dẫn của GV.

	+ Mục đích của phần này là củng cố cho HS cách vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm và phân tích thông tin từ biểu đồ vừa vẽ.
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Bài tập 7.29 (10 phút)
- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm bốn để thảo luận cách làm và trình bày lời giải ra giấy A0. Sau đó, các nhóm sẽ đính kết quả bài làm của nhóm mình lên bảng. GV cho các nhóm quan sát và nhận xét chéo của nhau. GV tổng kết, đánh quá kết quả hoạt động của các nhóm.
Đối với bài toán này, GV có thể chia lớp thành các nhóm và các nhóm sẽ tự lấy số liệu từ chính thành viên của nhóm mình để thực hiện theo các yêu cầu.
Sau đó, GV có thể mời các nhóm chia sẻ cách bảo vệ mắt để phòng tránh tật cận thị, hay những cách để những bạn bị cận thị tránh tăng độ quá nhanh.
	

HS làm việc dưới sự hướng dẫn của GV.

	+ Mục đích của phần này là củng cố kĩ năng lập bảng tần số ghép nhóm và bảng tần số tương đối ghép nhóm khi dữ liệu cho dưới dạng liệt kê, đồng thời củng cố kĩ năng vẽ biểu đồ dạng đoạn thẳng.
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán.

	Bài 7.30 (10 phút)
GV tổ chức cho HS hoạt động cá nhân thực hiện bài tập 7.30 trong 8 phút. Sau đó, GV mời một HS lên bảng trình bày bài làm, các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.
	

HS làm việc dưới sự hướng dẫn của GV.

	+ Mục đích của phần này là củng cố cho HS cách vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	  TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (5 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: cách lập bảng tần số, tần số tương đối và cách vẽ biểu đồ đoạn biểu diễn bảng tần số, cách vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn bảng tần số tương đối.
- Nhắc HS về nhà ôn tập các nội dung đã học.


TRẢ LỜI/ HƯỚNG DẪN/ GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP TRONG SGK
7.26. Bảng tần số tương đối ghép nhóm:
	Chiều cao (cm)
	[0; 10)
	[10; 20)
	[20; 30)
	[30; 40)

	Tần số tương đối
	10%
	20%
	40%
	30%


7.27. a) Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột:

b) Các cây keo trồng trong nhà kính có xu hướng cao hơn các cây keo trồng ngoài trời.
[image: ]7.28. a) Biểu đồ hình quạt tròn:
b) Số học sinh bình chọn cho Huy, Minh, An, Thảo tương ứng là:
500 ∙ 30% = 150; 500 ∙ 25% 
= 125; 
500 ∙ 10% = 50; 500 ∙ 35%
 = 175.
Bảng tần số: 
	Cầu thủ
	Huy
	Minh
	An
	Thảo

	Số học sinh bình chọn
	150
	125
	50
	175


7.29. a) Bảng tần số ghép nhóm:
	Độ cận thị
	[0,25; 3,25)
	[3,25; 6,25)
	[6,25; 10,25)

	Tần số
	10
	8
	2





Tổng số học sinh bị cận thị là n = 20. Tỉ lệ học sinh bị cận thị ở các mức nhẹ, vừa, nặng tương ứng là ; ; . Ta có bảng tần số tương đối:
	Độ cận thị
	[0,25; 3,25)
	[3,25; 6,25)
	[6,25; 10,25)

	Tần số tương đối
	50%
	40%
	10%


b) Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng:
[image: ]
7.30. a) Các nhóm số liệu gồm [5; 7), [7; 9), [9; 11), [11; 13), [13; 15) với tần số tương ứng là 20; 50; 70; 40; 20. Nhóm [5; 7) với tần số 20 nghĩa là có 20 công nhân nhà máy có mức lương từ 5 đến dưới 7 triệu đồng.

b) Tổng số công nhân là: n = 20 + 50 + 70 + 40 + 20 = 200. Tỉ lệ công nhân có mức lương từ 5 đến dưới 7 triệu đồng là: . Tính tương tự cho các nhóm khác ta thu được bảng tần số tương đối:
	Lương (triệu đồng)
	[5; 7)
	[7; 9)
	[9; 11)
	[11; 13)
	[13; 15)

	Tần số tương đối
	10%
	25%
	35%
	20%
	10%


Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột:
[image: ]
[bookmark: _GoBack]
Đánh giá độ khó của đề thi học kì môn Toán


Rất khó	Khó	Trung bình	Dễ	0.1	0.25	0.45	0.2	

Tỉ lệ mũi tên chỉ vào các hình quạt


Xanh	Đỏ	Tím	Vàng	60	30	40	20	

Tỉ lệ lao động làm việc trong các lĩnh vực


Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản	Công nghiệp và xây dựng	Dịch vụ	0.27500000000000002	0.33500000000000002	0.39	

Tình hình thời tiết trong 30 ngày


Không mưa	Mưa nhỏ	Mưa to	10	8	12	

Tỉ lệ theo chiều dài các củ cà rốt

Tần số tương đối	
[15; 16)	[16; 17)	[17; 18)	[18; 19)	[19;20)	[20; 21)	0.08	0.17	0.3	0.28000000000000003	0.12	0.05	Chiều dài (cm)


Tỉ lệ



Tỉ lệ theo chiều cao các cây keo giống trồng ngoài trời

Tỉ lệ	
[0; 10)	[10; 20)	[20; 30)	[30; 40)	0.25	0.45	0.2	0.1	Chiều cao (cm)


Tỉ lệ



112
111
image2.png
C— |

1

PHIEU KHAO SAT

Ngéy Chir nhét, ban thuang thic day lic méiy gio?

1. Bing tha thip 43 ligu:

2. Phuuong phip thu thip di ligu duge sif dyng 1

3..C5 bao nhidu ban thi dfy ti 6h déh Th? C8 bao nhiéu byn

thitc ady sau 817

4. Lip bing tan o5 cho diy 4T liéu. Khung gié nio c5 nhidu ban
thitc dfy nhit, khung gid ndo cé it ban thic d3y nhit?





image3.png
=

e

pHiEy ko sit

Ngay Thir béy, ban thusng di ng lic méy gia?

1. 8ng th thep 4 u:

2 Phucng php thy thep 40 i due st dng 16

5.6 bao nhieu bon d ngd t 120 48 T séng? C4 boo i ban ding

cauh atng?

4. Lp bing tn ¢ cho gy a3 v, Khung 50 o c8 idu bon thie day
it khung 9 nao 8t on thic day nare

1>

=




image4.PNG
58 ban dv dodn vé dich

Dbi béng nao s& vé dich World

Cup 2022?
20—y
12
10 - 8
0

Brazl  Anh  Phdp Argentina
Di béng





image5.PNG
58 ban dv dodn vé dich

D3i béng nao s& vé dich World Cup
2022?
015

8
10 1

o+
Brazl  Anh  Phdp Argentina

Dai béng





image6.png
Dv dinh cUa ban sau khi hoc xong l3p 9?

(Chi chon 1 lvta chon)
A Hoc Trung hoc phé théng trong nuéc
B Didu hoc
c Hoc nghé
D Lua chon khac

Hova tén:





image7.png
Nhém:

PHIEU KHAO SAT

Ngay Chi nhét, ban thusng thuc ddy lic méy gi

1. Bang thu thap dit liéu:

A. Trudc 6h B.Tir6h dén 7h | C.Tir 7h dén 8h . Sau 8h
A. Truéc 6h B.Tir6h dén 7h | C.Tir 7h dén 8h . Sau 8h
A. Truéc 6h B.Tir6h dén 7h | C.Tir 7h dén 8h . Sau 8h
A. Truéc 6h B.Tir6h dén 7h | C.Tir 7h dén 8h . Sau 8h
A. Truéc 6h B.Tir6h dén 7h | C.Tir 7h dén 8h . Sau 8h
A. Trudc 6h B.Tir6h dén 7h | C.Tir 7h dén 8h . Sau 8h
A. Truéc 6h B.Tir6h dén 7h | C.Tir 7h dén 8h . Sau 8h
A. Truéc 6h B.Tir6h dén 7h | C.Tir 7h dén 8h . Sau 8h
A. Trudc 6h B.Tir6h dén 7h | C.Tir 7h dén 8h . Sau 8h
A.Truéc 6h B.Tir6hdén7h | C.Tir7h dén 8h . Sau 8h

2. Phuong phap thu thip dif liéu dugc sit dung la:

3. C6 bao nhiéu ban thitc diy tit 6h dén 7h? C6 bao nhiéu ban

thic diy sau 8h?

4. Lap bang tan sd cho diy dit liéu. Khung gié nao c6 nhiéu ban
thitc day nhat, khung gid nao c¢6 it ban thic diy nhit?





image8.png
{'Nhém:

[

1. Bang thu thdp di liéu:

PHIED Kuio SAT

Ngay Thi bay, ban thusng di ngu luc mdy gis?

A.

Truéc 11h

B.Tir 11h dén 12h

. Tir 12h dén 1h

.Sau 1h

. Truéc 11h

B.Tir 11h dén 12h

. Tir 12h dén 1h

.Sau 1h

. Truéc 11h

B.Tir 11h dén 12h

. Tir 12h dén 1h

.Sau 1h

. Truéc 11h

B.Tir 11h dén 12h

. Tir 12h dén 1h

.Sau 1h

. Truéc 11h

B.Tir 11h dén 12h

. Tir 12h dén 1h

.Sau 1h

. Truéc 11h

B.Tir 11h dén 12h

. Tir 12h dén 1h

.Sau 1h

. Truéc 11h

B.Tir 11h dén 12h

. Tir 12h dén 1h

.Sau 1h

. Truéc 11h

B.Tir 11h dén 12h

. Tir 12h dén 1h

.Sau 1h

. Truéc 11h

B.Tir 11h dén 12h

. Tir 12h dén 1h

.Sau 1h

>

. Truéc 11h

B.Tir 11h dén 12h

. Tir 12h dén 1h

.Sau 1h

2. Phuang phdp thu thdp di liéu dugc sU dyng la:
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